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1 BKCB3972 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi 05/08/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84906871612 8:00 PM1-2

2 BKCB3973 Trần Thị Ngọc Nhi 25/08/2000 Đồng Tháp 84704764709 8:00 PM1-2

3 BKCB3974 Nguyễn Hoài Nhựt 14/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84981277196 8:00 PM1-2

4 BKCB3975 Phan Văn Phúc 19/08/2000 Cần Thơ 84949453664 8:00 PM1-2

5 BKCB3976 Trần Thiên Phúc 20/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84775715636 8:00 PM1-2

6 BKCB3977 Vũ Trọng Phụng 12/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84794959709 8:00 PM1-2

7 BKCB3978 Ngô Thị Linh Phương 09/01/2000 Phú Yên 84379920625 8:00 PM1-2

8 BKCB3979 Phạm Thị Thu Phương 29/12/2000 Đồng Nai 84937348257 8:00 PM1-2

9 BKCB3980 Phan Thị Hồng Phương 29/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84971539033 8:00 PM1-2

10 BKCB3981 Tống Thị Phương 04/10/2000 Hưng Yên 84333082410 8:00 PM1-2

11 BKCB3982 Trần Thanh Quý 11/03/1996 Bình Thuận 84358601418 8:00 PM1-2

12 BKCB3983 Đào Nguyễn Phương Quỳnh 07/07/2001 Bình Định 84374697850 8:00 PM1-2

13 BKCB3984 Hồ Ngọc Bảo Quỳnh 11/03/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84826192196 8:00 PM1-2

14 BKCB3985 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/11/2000 Đắk Lắk 84339065142 8:00 PM1-2

15 BKCB3986 Kră Jăn K Siên 23/01/1999 Lâm Đồng 84869440513 8:00 PM1-2

16 BKCB3987 Nguyễn Đặng Tài 06/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84903856713 8:00 PM1-2

17 BKCB3988 Võ Lê Thanh Tâm 21/08/2000 Lâm Đồng 84789461558 8:00 PM1-2

18 BKCB3989 Lưu Phương Thảo 09/02/1995 Nam Định 84359341956 8:00 PM1-2

19 BKCB3990 Đặng Thị Kim Thi 18/03/2000 Tiền Giang 84898503840 8:00 PM1-2

20 BKCB3991 Nguyễn Thị Hoài Thi 26/11/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84355290428 8:00 PM1-2

21 BKCB3992 Lê Xuân Thịnh 05/02/2000 Khánh Hòa 84866530502 8:00 PM1-2

22 BKCB3993 Phạm Văn Thịnh 11/11/1997 Hà Tĩnh 84985007543 8:00 PM1-2

23 BKCB3994 Trần Quang Xuân Thịnh 30/10/2000 Vĩnh Long 84901396750 8:00 PM1-2

24 BKCB3995 Đàm Thị Thu 11/09/2000 Vĩnh Phúc 84966732462 8:00 PM1-2

25 BKCB3996 Ngũ Phan Sỹ Anh Thư 03/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84587819178 8:00 PM1-2

26 BKCB3997 Nguyễn Thái Phương Thư 04/10/2000 Long An 84963567716 8:00 PM1-2

27 BKCB3998 Lê Hoài Thương 28/01/2001 Cà Mau 84943001521 8:00 PM1-2

28 BKCB3999 Lê Ngọc Phương Thúy 25/11/2000 Vĩnh Long 372987645 8:00 PM1-2

29 BKCB4000 Lê Thị Thanh Thủy 22/08/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84934142208 8:00 PM3

30 BKCB4001 Nguyễn Thủy Tiên 14/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84355132221 8:00 PM3

31 BKCB4002 Lý Hữu Tiến 24/03/1992 Trà Vinh 84934769794 8:00 PM3

32 BKCB4003 Nguyễn Hải Tiến 11/07/2000 Trà Vinh 84904910750 8:00 PM3

33 BKCB4004 Võ Trung Tín 18/12/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84778941998 8:00 PM3
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34 BKCB4005 Huỳnh Kim Trâm 25/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84971162610 8:00 PM3

35 BKCB4006 Lâm Ngọc Trâm 21/02/2000 Kiên Giang 84344965908 8:00 PM3

36 BKCB4007 Đoàn Thị Trang 01/01/1991 Thanh Hóa 84968223054 8:00 PM3

37 BKCB4008 Nguyễn Hoàng Thảo Trang 09/01/1999 Lâm Đồng 84793783443 8:00 PM3

38 BKCB4009 Trần Thị Thùy Trang 15/11/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84784886177 8:00 PM3

39 BKCB4010 Trương Công Trí 29/12/2000 Tiền Giang 84333241975 8:00 PM3

40 BKCB4011 Phạm Minh Trọng 01/03/1993 Hải Dương 84335899847 8:00 PM3

41 BKCB4012 Phạm Văn Trọng 09/07/2000 Bình Thuận 84382891460 8:00 PM3

42 BKCB4013 Nguyễn Võ Trường 18/10/2000 Phú Yên 84854677896 8:00 PM3

43 BKCB4014 Kiều Ngọc Phương Tuấn 09/01/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84933482334 8:00 PM3

44 BKCB4015 Phạm Hoàng Anh Tuấn 05/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84976918641 8:00 PM4

45 BKCB4016 Huỳnh Thanh Tùng 24/09/2000 Tây Ninh 84336519107 8:00 PM4

46 BKCB4017 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84924548175 8:00 PM4

47 BKCB4018 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 07/05/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84782823226 8:00 PM4

48 BKCB4019 Phạm Thị Tường Vi 27/11/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84924668050 8:00 PM4

49 BKCB4020 Phan Quỳnh Vi 02/09/2000 Ninh Thuận 84786682983 8:00 PM4

50 BKCB4021 Nguyễn Hoàng Việt 06/11/1998 Đắk Lắk 84387466408 8:00 PM4

51 BKCB4022 Trần Vũ Xuân 05/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84865476028 8:00 PM4

52 BKCB4023 Nguyễn Thị Yến 23/03/1995 Hà Nội 84902681846 8:00 PM4

53 BKNC4024 Nguyễn Thị Kim Anh 24/06/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 84528066960 8:00 PM4

54 BKNC4025 Bùi Xuân Bình 09/12/1991 Thành phố Hồ Chí Minh 84985857292 8:00 PM4

55 BKNC4026 Nguyễn Thị Hà Giang 01/09/2000 Đắk Lắk 84779592693 8:00 PM4

56 BKNC4027 Nguyễn Thị Khánh Huyền 20/06/1998 Đắk Lắk 84961865795 8:00 PM4

57 BKNC4028 Trương Thị Tố Mai 18/12/1987 Bến Tre 84373077718 8:00 PM4

58 BKNC4029 Lê Hiếu Nhi 23/06/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84946281732 8:00 PM4

59 BKNC4030 Thái Kim Phụng 01/02/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84909580074 8:00 PM4

60 BKNC4031 Đoàn Minh Quân 11/08/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84848209339 8:00 PM4

61 BKNC4032 Huỳnh Hoa Ngọc Quý 22/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84394026516 8:00 PM4

62 BKNC4033 Lê Vân Quỳnh 25/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84904480521 8:00 PM4

63 BKNC4034 Nguyễn Thị Lệ Thu 25/09/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84334090826 8:00 PM4

63Tổng số lượng: 


